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XAÙC ÑÒNH MOÄT SOÁ GEN ÑOÄC LÖÏC CUÛA CAÙC CHUÛNG VI KHUAÅN SALMONELLA 
PHAÂN LAÄP TÖØ GAØ BÒ TIEÂU CHAÛY TAÏI THAÙI NGUYEÂN VAØ NAM ÑÒNH

Lưu Quỳnh Hương, Trần Thị Thu Hằng, 
Lê Thị Hồng Nhung, Đỗ Thị Thu Thúy

Viện Thú y

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, để xác định một số gen độc lực của vi khuẩn Salmonella, chúng tôi đã thu 

thập 60 mẫu phân ở gà có biểu hiện tiêu chảy tại tỉnh Thái Nguyên và Nam Định. Tỷ lệ mẫu phân 
gà phân lập được Salmonella là 30%, trong đó  tỷ lệ mẫu phân gà phân lập được vi khẩn Salmonella 
tại Thái Nguyên là 43,33% và tại Nam Định là 16,67%. Bằng phương pháp PCR, 100% các chủng 
Salmonella phân lập được đều mang gen đặc trưng 16S rRNA; có 66,67% các chủng mang gen stn và 
55,56% các chủng được xác định mang gen l137. Trong 18 chủng Salmonella phân lập được, có 10 
chủng Salmonella bước đầu kết luận là S. pullorum; chiếm tỷ lệ 55,56%.

Từ khóa: Gà, Salmonella, stn, ratA, l137.

Prevalence of some Salmonella virulence genes from diarrheagenic 
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SUMMARY
In this study, we collected 60 fecal samples of chickens suffering with diarrhea from Thai 

Nguyen and Nam Dinh provinces. The rate of fecal samples containing Salmonella was 30%, of 
which this rate in Thai Nguyen province was 43.33% and  in Nam Dinh province was 16.67%. 
By PCR method, 100% of the isolated Salmonella strains carried the 16S rRNA genes; 66.67% 
of the strains carried the stn gene and 55.56% of the strains carried the l137 gene. Out of 18 
isolated strains, there were 10 strains preliminarily concluded to be S. pullorum strains (55.56%).
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm 

nói chung là nghề sản xuất truyền thống, chiếm 
vị trí quan trọng thứ hai trong tổng giá trị sản 
xuất của ngành chăn nuôi nước ta. Trong đó, Thái 
Nguyên và Nam Định là hai tỉnh chăn nuôi gà lớn 
và lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Ở miền Bắc Việt Nam nói chung và Thái 
Nguyên, Nam Định nói riêng, khí hậu mùa hè 
nóng, mùa đông lạnh, do vậy trong quá trình chăn 
nuôi gia cầm nếu không đảm bảo thức ăn, nguồn 
nước, vệ sinh chuồng trại cũng như môi trường 
xung quanh thì nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, 
đường hô hấp và một số bệnh khác cao. Trong đó, 

bệnh tiêu chảy là bệnh khá phổ biến trong quá trình 
nuôi, đặc biệt là bệnh do vi khuẩn Salmonella gây 
ra trên gia cầm nói chung và trên gà nói riêng.

Với hơn 2.600 biến chủng khác nhau, 
Salmonella gây bệnh trên gà có thể chia thành 
hai loại: (1) các chủng không di động gây ra, 
gồm S. pullorum  gây bệnh bạch lỵ trên gà con 
và S. gallinarum  gây bệnh thương hàn gà và 
(2) các chủng Salmonella di động, chủ yếu là S. 
enteritidis  và  S. typhimurium  gây ra bệnh phó 
thương hàn (Ferrari và cs., 2019).

Bệnh bạch lỵ là bệnh truyền nhiễm cấp tính trên 
gà con, lan truyền mầm bệnh qua trứng và có triệu 
chứng điển hình là tiêu chảy phân trắng với tỷ lệ 


